
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

Bài ôn tập lớp 2 – Tuần 25 

BÀI ÔN THỨ HAI  

TIẾNG VIỆT 

 

1. Tập đọc: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài 2: “Rừng ngập mặn Cà Mau” ( trang 

61,62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2). 

- Rèn từ khó: Rừng ngập mặn, Cà Mau, đước, sú vẹt, chích bông, sếu ( mỗi từ 2 dòng 

vào vở) 

2. Toán:  

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.  Số tròn chục liền sau số 165 là: 

 

A. 170 B. 160 C. 180  D. 190 
 

Câu 2. Số nhỏ nhất trong các số 780, 804, 197, 122, 180, 110 là:  
 

A. 110 B. 804 C. 122  D. 780 
 

 

Câu 3: a) Các số 475; 430; 355; 543; 745 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

 

A. 475; 430; 355; 543; 745 B. 745 ; 543;475; 430; 355 
 

C. 355; 430; 475; 543; 745 D. 745 ; 543; 430; 475; 355 
 

b) Trong các số trên số tròn chục là: 
 

A.355 B.475 C. 543 D. 430 
 

Câu 4. Số “tám trăm linh bảy” viết là: 
 

A.8007 B. 870 C. 807 D. 877 

 

 

 

 



                         ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI 

 

Toán: 

 

Câu 1: A 

 

Câu 2 : A 

 

Câu 3: a) B 

             b) D 

 

Câu 4 : C 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 



                                              BÀI ÔN THỨ BA  

 TIẾNG VIỆT 

 

A. Chính tả: 

PH đọc cho HS nghe viết đoạn chính tả: 

-Rừng ngập mặn Cà Mau ( từ Rừng ngập mặn Cà Mau có các loài cây đến cò thìa.) 

B. Tập viết: 

- Rèn chữ hoa X( HS viết 3 dòng) 

- Viết câu ứng dụng: “Xuân về hoa nở.” ( 2 dòng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        BÀI ÔN THỨ TƯ  

Toán 

 

Câu 1. Điền Đ, S vào ô trống:  
 

a. 110 = 1 + 1 + 0       
 

b. 110 = 100 + 1 + 0 

      
 

      
 

      
 

c. 110 = 100 + 10 

      
 

      
 

Câu 2. Cho dãy số: 100; 300; 500;....... ;....... Hai số tiếp theo cần điền vào dãy số là: 
 

A. 600; 700   B. 700; 800  C. 600; 800 D. 700; 900 
 

 

  
 

Câu 3. Nối để tìm hạt dẻ cho sóc:   

                                      Ba trăm hai mươi mốt 
 
 
 
 
 

 

Năm trăm linh năm 

   

 Số liền sau của 900 
 

   
 

     
 
 

 

901 505 321 
 

  

                                               

Câu 4: Viết vào chỗ chấm: 

Viết số Đọc số 

213  

… Một trăm năm mươi sáu 

…..         sáu trăm hai mươi mốt 

750  

  1000  

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ  

Toán 

 

Câu 1. Điền Đ, S vào ô trống:  
 

a. 110 = 1 + 1 + 0   S     
 

b. 110 = 100 + 1 + 0 

      
 

      
 

  S     
 

c. 110 = 100 + 10 

      
 

  Đ     
 

Câu 2. D. 700; 900   
 

       
 

 

  
 

Câu 3. Nối để tìm hạt dẻ cho sóc:   

                                      Ba trăm hai mươi mốt 
 
 
 
 
 

 

Năm trăm linh năm 

   

 Số liền sau của 900 
 

   
 

     
 
 

 

901 505 321 

 

 

 

Bài 2: 

Viết số Đọc số 

213          hai trăm mười ba 

                        156 một trăm năm mươi sáu 

621         sáu trăm hai mươi mốt 

750         bảy trăm năm mươi  

                        1000 một nghìn 

 

 

 

 

 

 



 

                                        BÀI ÔN THỨ NĂM  

 

TIẾNG VIỆT 

 

1. Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau: 

Hai bạn nhẹ nhàng leo lên và nghĩ rằng đám mây sẽ cõng mình lên trời. 

2. Điền r/d/gi thích hợp vào chỗ chấm: 

- Rút ……..ây động rừng. - Dây mơ ….ễ má. 

- …..ấy trắng mực đen. - …..eo gió gặt bão. 

- …..ương đông kích tây. - …..ãi nắng …..ầm mưa. 

 

3. Viết tên những sự vật thường có ở quê hương dựa vào tranh 

 
4. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than thích hợp vào [ ]: 

Nhìn người đàn ông đi vào ngõ, Vân chợt nhận ra bố, nó reo lên: 

– A, bố về [ ] Các em ra đi, bố về này [ ] 

Hai đứa nhỏ trong nhà chạy ra [ ] Chúng ríu rít vây quanh bố và bi bô nói chuyện… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



                           ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM 

 

 

TIẾNG VIỆT 

 

1. Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau: 

Hai bạn nhẹ nhàng leo lên và nghĩ rằng đám mây sẽ cõng mình lên trời. 

 

2. Điền r/d/gi thích hợp vào chỗ chấm: 

- Rút dây động rừng. - Dây mơ rễ má. 

- Giấy trắng mực đen. - Gieo gió gặt bão. 

- Giương đông kích tây. - Dãi nắng dầm mưa. 

 

3. Viết tên những sự vật thường có ở quê hương dựa vào tranh: 

 
4. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than thích hợp vào [ ]: 

Nhìn người đàn ông đi vào ngõ, Vân chợt nhận ra bố, nó reo lên: 

– A, bố về! Các em ra đi, bố về này. 

Hai đứa nhỏ trong nhà chạy ra.Chúng ríu rít vây quanh bố và bi bô nói chuyện… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN THỨ SÁU  

 

 

1.TIẾNG VIỆT 

 Nói lời đáp trong những trường hợp sau. 

a) - Mình để quên bút ở nhà, cậu cho mình mượn bút nhé ! 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

b)- Em đến phòng thư viện để mượn sách, cô thư viện bảo : “Em vào chọn sách đi.” 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

2.Toán 

 

Câu 1: 

a)Sắp xếp các số 162,169,164,168 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

a)Sắp xếp các số 189,198,193,196 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

……………………………………………………………………………………………..

.

Câu 2.  

a. Viết các số tròn chục từ 110 đến 200: 

……………………………………………………………………………………… 

b. Viết các số từ 189 đến 200 

……………………………………………………………………………………… 



                                    ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ SÁU 
 
 

TIẾNG VIỆT 

1 : Nói lời đáp trong những trường hợp sau. 

b) – Mình để quên bút ở nhà, cậu cho mình mượn bút nhé ! 
Mình có bút nè ,để mình cho cậu mượn. 

  
b)-Em đến phòng thư viện để mượn sách, cô thư viện bảo : “Em vào chọn sách đi.” 
Vâng, em cảm ơn cô . 
 

Toán 

 Câu 1: 
a) 162, 164, 168, 169 
 
b)198, 196, 193, 189 
 

Câu 2.  

a. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 

b. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,1 97, 198, 199, 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


